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  BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC KẠN 
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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Đức Xuân, ngày 30 tháng 10 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Mời cung cấp báo giá thuê dịch vụ sửa hệ thống điều hoà trung tâm tại khoa 

phụ sản tầng 5 nhà B thuộc Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn  

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ sửa chữa điều hoà 

 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa hệ thống điều hòa 

trung tâm tại khoa Phụ sản tầng 5 nhà B thuộc Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, với các 

nội dung cụ thể như sau: 

 (Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn thông báo đến các đơn vị, cửa hàng, cơ sở có đủ 

năng lực thực hiện việc sửa chữa với các nội dung nêu trên, gửi báo giá cho đơn vị. 

Thời gian, địa điểm tiếp nhận báo giá: Báo giá gửi về Bộ phận văn thư thuộc 

Phòng Tổ chức- Hành chính, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, Tổ dân phố số 4C, phường 

Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 08 giờ 00 phút ngày 05/11/2025. 

 

Ghi chú:  

- Các cơ sở tham gia gửi báo giá phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phù 

hợp với công việc nêu trên; 

- Báo giá có giá trị trong thời hạn tối thiểu bằng 90 ngày, kể từ ngày báo giá; 

- Báo giá đã bao gồm thuế theo quy định và các chi phí khác. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy 
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng Kế hoạch TH (Đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

 



DANH MỤC HÀNG HOÁ DỊCH VỤ 

 ( Kèm theo Thông báo số: 814 /TB-BVBK ngày 30 /10/2025 ) 

TT 
Tên hàng hoá, 

dịch vụ 
Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

    1 

Thay block và van 

tiết lưu trung tâm 

điều hoà VRV IV 

Máy nén Inverter Daikin VRV 3 – VRV 4 – JT1GCVDKYR  

Thông tin sản phẩm Tên linh kiện: Máy nén Model: JT1GCVDKYR  

Tương thích: Dàn nóng  

Model tương thích: RXQ8PAY1; RXQ10PAY1; RXQ12PAY1 

RXQ14PAY1; RXQ16PAY1; RXQ18PAY1; RXQ8TY1 RXQ10TY1; 

RXQ12TY1; RXQ14TY1; RXQ16TY1; RXQ18TY1;  RXQ20TY1  

Kích thước Dài x Rộng x Cao: 34x30x59 cm  

Khối lượng: 65kg  

Sản xuất tại: Việt Nam  

Hãng sản xuất: Daikin  

Thời gian bảo hành: 12 tháng  

Chất lượng: Mới 

Bộ 01 

 

    2 

Hút chân không và  

nạp lại 

Gas R410A 

 

Sản phẩm: Chất làm lạnh hỗn hợp R410A 

Trọng lượng phân tử 72,58 

Điểm sôi: -51,6 

Nhiệt độ tới hạn: 72,5 

Áp lực tới hạn: 4,95Mpa 

Mật độ chất lỏng bão hòa: (30); 1.038g/cbm 

Nhiệt dung riêng của chất lỏng (30); 1,78kJ/kg.K 

Nhiệt rung riêng của hơi áo suất bằng nhau (Cp) (30 và 101.3Kpa): 

0,85kJ/kg.K 

ODP: 0,000 

Nhiệt hóa hơi dưới nhiệt độ sôi: 256,7kJ/kg 

Độ tinh khiết: Hơn 99,8% 

Độ ẩm: Dưới 10ppm 

Độ axit: Dưới 1ppm 

Dư lượng bốc hơi: Dưới 100ppm 

Mật độ tới hạn: 0,500g/cbm 

Kg 30 
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